
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

1 Phạm Vũ Vân Anh 02 01 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 944048456

2 Phạm Mai Hải Anh 20 09 2013 Đắk Nông Nam Kinh 0976937470 067213005662

3 Đoàn Minh Ánh 15 5 2013 Tây Ninh Nam Kinh 0385334698 072213009284

4 Vũ Gia Bảo 19 12 2013 Đắk Nông Nam Kinh 0367890169 067213002064

5 Vũ Khánh Đăng 20 12 2013 Đắk Nông Nam Kinh 0362288506 067213004112

6 Hoàng Đinh Hải Đăng 27 8 2013 Đắk Nông Nam Kinh 984815626 67213004657

7 Trần Thị Ngọc Diễm 16 02 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 354423126

8 Huỳnh Anh Đức 05 5 2013 Bình Phước Nam Kinh 0989905854 067213007062

9 Nguyễn Hoàng Gia 06 02 2013 Đắk Nông Nam Kinh 0343979579 067213003488

10 Vương Hải Hà 6 6 2013 Đắk Nông Nữ Nùng 0397715960 067313000586

11 Lê Hoàng Hải 01 12 2013 Đắk Nông Nam Kinh 355678772 067213002606

12 Vũ Đình Sinh Hùng 16 07 2013 Đắk Nông Nam Kinh 337329967 067213002300

13 Nguyễn Hà Anh Khoa 19 8 2013 Đắk Nông Nam Kinh 0399394181 067213007137

14 Nguyễn Đăng Khôi 29 12 2013 Đắk Nông Nam Kinh 0369999053 067213004351

15 Nguyễn Hoàng Tam Lạt 23 12 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 398260148

16 Lê Tuấn Lê 14 3 2013 Đắk Nông Nam Kinh 968746813 067213008258

17 Nguyễn Thị Diệu Linh 25 09 2013 Đắk Nông Nữ Mạ 0889237337 067313007365

18 Đặng Hoàng Long 12 04 2013 Đắk Lắk Nam Kinh 0949975979 067213008538

19 Hà Huy Minh 02 01 2013 Phú Thọ Nam Mường 0905131859 025213010055

20 Nguyễn Vũ Phương Ngân 25 4 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 0905287503 067313006568

21 Trịnh Nguyễn Bảo Ngọc 19 12 2013 Thanh Hóa Nữ Kinh 342074091 038313005972

22 Ngô Thị Khánh Nhi 24 6 2013 Nam Định Nữ Kinh 392401505 036313013889

23 Vương An Nhiên 15 8 2013 Đắk Nông Nữ Nùng 0359797535 067310005151

24 Bùi Vi Oanh 18 11 2013 Đắk Nông Nữ Mường 0966134098 067313001382

25 Hồ Tân Phát 06 5 2013 CH Ba Lan Nam Kinh 362726424 118213000005

26 Đinh Chấn Phong 19 7 2013 Đắk Nông Nam Kinh 342404380 067213005327

27 Lương Thị Kim Phượng 22 6 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 0967953356

28 Nguyễn Hoàng Minh Quân 26 7 2013 Lâm Đồng Nam Kinh 377113258

29 Nguyễn Thị Ngân Thương 27 08 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 383102692

30 Nông Nhật Tiến 25 1 2013 Đắk Nông Nam Tày 0943142848 067213001674

31 Vương Thị Hương Trà 10 8 2013 Đắk Nông Nữ Nùng 0905358281

32 Tạ Thị Mai Trang 4 5 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 965805228 067313001452

33 Trần Thị Quỳnh Trang 24 1 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 0353878985 067313001258

34 Bùi Mỹ Uyên 26 7 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 0855571571 067313008023

35 Trịnh Thị Vân 14 12 2013 Thanh Hóa Nữ Kinh 354156595 038313008594
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